
PHIẾU BÀI TẬP HÀNG NGÀY
Chuyên đề: Nhân số có một chữ số

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tích của 214 305 và 4 là:

A. 856 220 B. 857 200 C. 857 220 D. 847 220

Câu 2: Giá trị của biểu thức 150 000 + 45 000 × 2 là:
A. 390 000 B. 240 000 C. 195 000 D. 230 000

Câu 3: Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:

A. 41 000 × 5 B. 34 200 × 6 C. 65 000 × 3 D. 25 100 × 8

Câu 4: Kho thứ nhất chứa 120 500 kg gạo. Kho thứ hai chứa số gạo gấp 2 lần kho thứ
nhất. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 241 000 kg B. 361 500 kg C. 360 500 kg D. 482 000 kg

Câu 5: Mẹ mua 3 kg cam giá 35 000 đồng/kg và 2 kg táo giá 50 000 đồng/kg. Mẹ đưa cô
bán hàng 250 000 đồng. Số tiền cô bán hàng phải trả lại mẹ là:

A. 205 000 đồng B. 45 000 đồng C. 55 000 đồng D. 145 000 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

124 312 × 3 205 160 × 4 180 514 × 5

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức.

a) 325 140 + 108 215 × 3 b) (240 500 - 85 320) × 4



Bài 3: Một công ty xuất khẩu cà phê, năm ngoái xuất khẩu được 145 200 tấn. Năm nay
do mở rộng thị trường, sản lượng xuất khẩu gấp đôi năm ngoái. Hỏi cả hai năm công ty
xuất khẩu được bao nhiêu tấn cà phê?

Bài giải

Bài 4: Một cửa hàng nhập về 8 thùng dầu ăn, mỗi thùng chứa 12 chai, mỗi chai chứa 1
250 ml dầu. Hỏi cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu mi-li-lít dầu ăn?

Bài giải

Bài 5: Cô Lan đi siêu thị mua 4 hộp bánh, mỗi hộp giá 45 000 đồng và mua thêm 2 kg
nho, mỗi ki-lô-gam giá 120 000 đồng. Cô đưa thu ngân 500 000 đồng. Hỏi cô Lan được
trả lại bao nhiêu tiền thừa?

Bài giải


